
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Môn: LỊCH SỬ 7 - TUẦN 14

NỘI
DUNG

GHI CHÚ

CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
( tích hợp bài 13,14,15)

Hoạt 
động 1: 
Đọc tài 
liệu và 
thực hiện
các yêu 
cầu.

A. HỌC SINH ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIÊN CÁC YÊU CẦU
Học sinh đọc SGK nội dung bài 14, và trả lời các câu hỏi cuối mỗi mục. 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần
2. Cuộc kháng chiến lần hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

   a/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
- Năm 1279, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị.
-  Năm 1283, Toa Đô chỉ huy 10 vạn quân Nguyên xâm lược Cham-pa,

dùng Cham-pa làm bàn đạp đánh Đại Việt  thất bại
  b/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.

- Vua Trần triệu tập Hội nghị Bình Than để bàn kế đánh giặc.
- Trần Quốc Tuấn được vua giao chỉ huy cuộc kháng chiến. Ông soạn

Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu.
- Đầu năm 1285, mở Hội nghị Diên Hồng.
- Tổ chức cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu.

c/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
  *. Diễn biến:

- Cuối 1/1285, Thoát Hoan chỉ huy 50 vạn quân tiến công nước ta kết hợp
với Toa Đô. 

- Ta chặn đánh ở biên giới → lui về Vạn Kiếp →Thăng Long → Thiên
Trường.

- Nhân dân Thăng Long thực hiện “Vườn không nhà trống”.
- Tháng 5/ 1285, quân ta phản công, thắng lớn ở nhiều nơi: Tây Kết, Hàm

Tử, Chương Dương, Thăng Long. 
*. Kết quả: 

- Thoát Hoan chạy về nước. Toa Đô bị chém đầu.
- Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên kết thúc thắng lợi.

Hoạt 
động 2: 
Kiểm tra,
đánh giá 

Hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy 
cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
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quá trình
tự học.

A. Trần Quốc Tuấn                       C. Trần Quốc Toản
B. Trần Quang Khải                      D. Trần Khánh Dư
Câu 2. Kế "vườn không nhà trống" của quân dân nhà Trần không tạo 
ra khó khăn nào cho quân Mông Cổ?
A. Thiếu lương thực
B. Nhuệ khí của kẻ thù suy giảm
C. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh không thực hiện được
D. Sự trỗi dậy của người Hán ở Trung Hoa
Câu 3. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân
dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược 
Nguyên?
A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.
B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
C. Thiên Trường, Thăng Long.
D. Bạch Đằng.
Câu 4: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ai là 
người tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?
A. Trần Quốc Tuấn.              C. Phạm Ngũ Lão.
B. Trần Khánh Dư.               D. Trần Quốc Toản.
Câu 5: Bài “Hịch tướng sĩ”của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm 
nào?
A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất.
B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.
C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba.
D. Cả ba thời kì trên.
Dặn dò: Chép bài vào tập
              Xem trước bài 14 phần Cuộc kháng chiến lần 3 chống quân xâm 
lược Nguyên (1287 - 1288) 

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học
sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

Môn
học

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh

Sử 1.
2.
3.
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